
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 33 0000 UBT (P) 5cm + VS I

7 2 51 2012 SSD độ II + Sa BQ-TT

7 3 48 2002 LNMCơ TC + UBT

8 4 52 5005 UXTC + CTC xấu

8 5 44 ĐT UBT (P) 4cm

8 6 27 0000 VS I

9 7 51 2002 UBT (T) 7 cm

9 8 33 1011 UBT(T) 4 cm+NXTC/VMC

9 9 38 ĐT UBT (P) 5cm

9 10 24 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 34 1011 UBT (P) 5cm

11 12 23 1001 UBT (P) 6cm

11 13 30 3003 UBT (P) 9cm

11 14 29 ĐT U bì BT(P) 5cm

11 15 29 0000 UBT (T) 6 cm

16 46 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

17 28 0010 LNMTCBT(P) 3cm + VS II

4 0 0

7 1 54 3013 SSD độ II

7 2 32 1001 UBT 2bên  8cm

1 3 29 0010 LNMTCBT (T) + VS II

8 4 49 1001 UXTC 12-14 tuần

8 5 42 1001 LNMTCBT(P) 5 cm

8 6 26 ĐT UBT (T) 7 cm

11330

1042

1045

1996

1047

1071

1056

1079

PM

Ngày: 29/03/2010 

690

1148

1125

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

1096

1049

12962

902

1540

194

1081

1050

1217

Thứ: BA 

Ngày: 30/03/2010 

1141

1214

1129

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

ĐÀM THỊ QUYÊN

BÙI THỊ NỤ

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ NÊ

TRẦN THỊ THỦY

MANG THỊ TÂN

PHAN THỊ THANH DUNG

TRẦN THỊ MINH HÒA

LÊ THỊ XUÂN PHƯƠNG

HUỲNH THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

HOÀNG THỊ MINH

LÊ THỊ NGUYỆT CHÂU

TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH

TRỊNH NGỌC VÂN

PHẠM ÁNH  TUYẾT

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ BÍCH MAI

NGUYỄN THỊ TRỌNG THỦY

LÊ THỊ NƯỚC

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

ĐOÀN THỊ  NHẬT LAN

Từ ngày 29/03/2010 đến ngày 04/04/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BS PHẨU THUẬT

KIM CHI + THU BA (S) + TRÍ 2 (C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

CHƯƠNG + LIÊU + NGÂN

CHƯƠNG + LIÊU + NGÂN

CHƯƠNG + LIÊU

THƯƠNG.BM + TÂM.BM +  H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

P.DUNG + TH TRÚC

P.DUNG + TH TRÚC

M.TUẤN + VÕ

M.TUẤN + VÕ

K.HOÀNG + HIẾN MINH

K.HOÀNG + HIẾN MINH

K.HOÀNG + HIẾN MINH

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

HUỲNH HẢI + Đ.TRỌNG

LƯU + G CHUỒN + LIÊU

LƯU + LIÊU

LƯU + LIÊU

THỌ + BẢO ANH + TÂM.BM

THỌ + TÂM.BM

THỌ + TÂM.BM



9 7 59 1001 UBT  5 cm

9 8 42 3003 NXTC dưới NM

9 9 33 2002 UBT 2bên 

9 10 28 0000 VS I

11 11 28 0000 VS I + UBT (P) 4cm

11 12 22 ĐT UBT (T) 8 cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 7 cm

11 14 32 2002 UBT (T)

11 15 18 ĐT UBT (T) 7cm

16 40 2022 UBT (P) 6cm

17 37 ĐT UBT 2bên

18 20 0000 VS I

4 0 0

7 1 49 3013 UBT (T) 7 cm

7 2 40 2002 UXTC 12tuần

7 3 26 ĐT U bì BT(T) 6cm/VMC NS

8 4 45 0040 NXTC 12tuần

8 5 34 1001 UBT (T) 7 cm

8 6 29 0000 NXTC (dưới niêm) 

9 7 58 7037 UBT (T) 8 cm

9 8 44 1001 LNMTCBT(P)  5cm

9 9 42 2002 LNMTC2BT  7cm

9 9 29 0000 VS I + UBT 4 cm

9 10 30 0000 VS I 

11 12 38 2012 UBT (P) 6cm

11 13 36 0010 UBT (P) 7cm

11 14 32 1001 VS II

11 15 26 0000 UBT (P) 6cm

16 39 1031 VS II

17 31 ĐT UBT (T) 8 cm/VMC RT

1137

1023

1057

1147

1149

1060

1120

1072

1046

2165

1575

2191

1453

1192

Thứ: TƯ 

Ngày: 31/03/2010 

1196

1178

1625

1077

1419

1262

682

1160

1151

1200

1117

1150

1209

2200

1579

VÕ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

DƯƠNG THỊ THÙY NGÂN

HOÀNG THỊ CÚC

LÊ THỊ HỒNG CẨM

HÀ THỊ DỚT

PHAN THỊ MỸ HẰNG

LÊ THỊ THU LAN

PHAN THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU THẢO

TRẨN THỊ MINH HẰNG

HỒ THỊ THANH THẢO

BN TNTC

ĐÀM THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THANH THÚY

HỨA DIỄM XUÂN

TRẦN THỊ THU THỦY

TRỊNH THỊ BÍCH NGỌC

TRẦN THỊ YẾN VY

DƯƠNG THỊ TÚ

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

ĐOÀN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ HIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

TRƯƠNG THỊ BÍCH HƯƠNG

ÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO

VĂN THỊ VÂN

HUỲNH THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN T THANH HOA

HÀ THỊ THANH ĐOAN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC , 2PP TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

M.LOAN+ N.QUANG+PHƯỢNG.TT

M.LOAN + PHƯỢNG.TT

NAM ANH + TRÚC ANH

NAM ANH + TRÚC ANH

THU HÀ 2 + NG TÚ

THU HÀ 2 + NG TÚ

THU HÀ 2 + NG TÚ

H.THẮM + LÊ DIỆP

H.THẮM + LÊ DIỆP

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NGỮ + V HỘI

MỸ NHI + N.DIỆP + NG THẢO

MỸ NHI + N.DIỆP + NG THẢO

MỸ NHI + NG THẢO

HƯNG.TTĐT + N ĐIỆP1 + K.LIÊN

HƯNG.TTĐT + K.LIÊN

HƯNG.TTĐT + K.LIÊN

TR.HẠNH+ PHƯỢNG.TT+Q.NHẬT

TR.HẠNH + Q.NHẬT

TR.HẠNH + Q.NHẬT

H.HIỆP + ÁI KHANH

H.HIỆP + ÁI KHANH

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

THU NGUYỆT + NG LONG

THU NGUYỆT + NG LONG

DỰ BỊ

DỰ BỊ



18 22 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 47 2012 UXTC 10tuần + SSD độ III

7 2 40 2002 NXTC (dưới niêm) 

7 3 22 ĐT UBT 6cm

8 4 45 2022 UXTC 12tuần 

8 5 48 2012 UBT (T) 5 cm/VMC

8 6 19 ĐT U bì BT(T) 6cm

9 7 51 4004 UXTC 10 tuần

9 8 31 0000 VSI + UBT (P) 5cm

9 9 31 2002 UBT (T) 8 cm

11 10 45 2022 UBT 2 bên 7cm

11 11 43 2002 LNMTC 2BT 6cm

11 12 37 0000 UBT (T) 8 cm

13 42 1001 UBT (P) 6cm

14 24 0000 UBT (P) 7cm

15 20 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 50 0000 UBT (P) 6cm/VMC NS UBT

7 2 35 ĐT NXTC 12 tuần

7 3 32 ĐT LNMTC 2 BT 4cm

8 4 52 3003 UXTC 12 tuần

8 5 37 2012 NXTC (dưới niêm) 

8 6 32 0020 TSPTĐHNMTC

9 7 56 4004 UBT (T) 7 cm

9 8 23 1001 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

9 9 33 2012 UBT (T) 7cm

9 10 30 1011 UBT 2 bên 6cm

11 11 38 2012 UBT (T) 8 cm

1113

1228

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/04/2010 

1134

1232

1244

1274

1109

1205

1183

1297

1573

1179

1314

1814

1927

1277

1362

1169

1213

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/04/2010 

1261

1161

1290

306

1418

1222

1226

1305

LỤC THỊ THƠM

BN TNTC

HUỲNH THỊ SỰ

ĐỒNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

LÊ THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ KIM CHI

PHAN THỊ DIỄM THU

NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY

HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC

ĐẶNG THỊ TRÒN

PHẠM THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN  THỊ NHIÊN

CHUNG THỊ THƠ

HUỲNH THANH HUYỀN

LÊ NGUYỄN NGỌC AN

BN TNTC

LÊ THỊ THAO

BÀNH NGUYỆT ẢNH

PHẠM THỊ THU HẰNG

TRƯƠNG THỊ BƯNG

NGUYỄN THỊ NGA

PHẠM THỊ HỒNG TRIỀU

LÊ THỊ TRẦM

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM

ĐẶNG THỊ NGỌC THANH

NGUYỄN T  KIM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC , Treo MC ,Sửa thành Â Đ

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC , CĐ ĐT

NS Cắt đốt NM

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ BỊ

 P.DUNG + T.NGỌC

BÁ + TÂM.BM + THỤC TRANG

BÁ + THỤC TRANG

BÁ + THỤC TRANG

PHAN NGA + LIÊU + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG

PHAN NGA + V.HÙNG

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

V.THÀNH + PHƯỢNG.TT+ Q.NHẬT

V.THÀNH + Q.NHẬT

V.THÀNH + Q.NHẬT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HỒ HOA+ĐEM (S)+BÙI PHƯỢNG(C)

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + THU

XUÂN CẨM + PHƯỢNG.TT + MỸ GÁI

XUÂN CẨM + MỸ GÁI

XUÂN CẨM + MỸ GÁI

NGỌC HẢI + PHƯỢNG.TTĐT + TRÍ 1

NGỌC HẢI +  TRÍ 1

MỸ NGỌC + T.MAI

MỸ NGỌC + T.MAI

NGỮ + LIÊU



11 12 32 2002 UBT (P) 7cm

11 13 25 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 27 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 15 21 ĐT UBT (P) 7cm

16 40 0000 VS I + NXTC

17 37 2012 UBT (T) 9 cm

18 22 0000 VS I

1249

1312

1248

1241

2198

1822

1652

LÊ THỊ ĐỜI

TRẦN NGUYỆT ÁI

ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

PHẠM THỊ CHÍNH

BÙI THỊ TRÚC GIANG

NGÔ THỊ HẬU

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

Ngày 25 tháng 3 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGỮ + LIÊU

NGỮ + LIÊU

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ


